
TT Tên sản phẩm Hình ảnh Kích thước ĐVT SL
Đơn giá bán 

lẻ 
Thành tiền

% chiết 

khấu
 Giá đại lý  

1

(BLTA)        

Bản lề cánh tủ 

áo INOX 304  

(thẳng , cong 

vừa , cong 

nhiều)

cái 1            50.000 0

2

(BLTB)          

bản lề cánh tủ 

bếp INOX 304  

(thẳng , cong, 

cong nhiều)

cái 1            35.000 0

3

(KGS)            

Ke góc sắt tủ áo, 

tủ rượu bản 

nhôm 31x25mm 

(tặng vít)

cái cái 1            10.000 0

4

(KGN)            

Ke góc nhựa 

bản nhôm 

20x45mm

cái 1              8.000 0

5

(KBV)            

Ke bắt vít bản 

kề tròn (bản 

nhôm 

20x45mm)

cái 1              8.000 0

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Bếp Onemedia EU xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý

khách đến sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi trân trọng gửi tới quý khách bảng báo giá

các sản phụ kiện như sau: 

Phụ kiện tủ kính 

 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ BẾP ONEMEDIA EU 

 www.kitpro.vn - Hotline: 0345.599.399 

 Địa chỉ: 15-17 Tân Lạc, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN TỦ KÍNH KITPRO 
Hà Nội, ngày 15/05/2020

Kính Gửi: Quý khách hàng Thời hạn có hiệu lực: từ 05/2020

Điện thoại: 

Địa chỉ: 
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TT Tên sản phẩm Hình ảnh Kích thước ĐVT SL
Đơn giá bán 

lẻ 
Thành tiền

% chiết 

khấu
 Giá đại lý  

45cm thanh 1          250.000 0

50cm thanh 1          270.000 0

60cm thanh 1          300.000 0

63cm thanh 1          320.000 0

88cm thanh 1          350.000 0

1m thanh 1          400.000 0

2.1m thanh 1          850.000 0

45cm thanh 1          250.000 0

50cm thanh 1          270.000 0

60cm thanh 1          300.000 0

63cm thanh 1          320.000 0

88cm thanh 1          350.000 0

1m thanh 1          400.000 0

2.1m
thanh

1          850.000 0

45cm thanh 1          250.000 0

50cm thanh 1          270.000 0

60cm thanh 1          300.000 0

63cm thanh 1          320.000 0

88cm thanh 1          350.000 0

1m thanh 1          400.000 0

2.1m
thanh

1          850.000 0

(TNTB04) 45cm thanh 1          250.000 0

50cm thanh 1          270.000 0

60cm thanh 1          300.000 0

63cm thanh 1          320.000 0

88cm thanh 1          350.000 0

1m thanh 1          400.000 0

2.1m thanh 1          850.000 0

10

(TNTR )         

tay nắm tủ rượu 

bản nhôm 

21x25mm. Độ 

dày 1,5mm 

2.1m thanh 1          650.000 0

(TNTB 03)      

tay nắm cánh tủ 

bản nhôm 

20x45mm màu 

trắng xước. Độ 

dày 1,3mm  

     tay nắm cánh 

tủ bản nhôm 

20x45mm màu 

xám xanh . Độ 

dày 1,3mm 

(TNTB 01)     

tay nắm cánh tủ 

bản nhôm 

20x45mm màu 

vàng nhạt. Độ 

dày 1,3mm 

(TNTB 02)      

tay nắm cánh tủ 

bản nhôm 

20x45mm màu 

vàng Gord. Độ 

dày 1,3mm   

6

7

8

9
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TT Tên sản phẩm Hình ảnh Kích thước ĐVT SL
Đơn giá bán 

lẻ 
Thành tiền

% chiết 

khấu
 Giá đại lý  

11

(KBTR)              

Khuôn bao tủ 

rượu bản nhôm 

21x25mm (màu 

đen ). Độ dày 

1,3mm 

3m thanh 1          450.000 0

12

(KBTB)    

Khuôn bao 

nhôm Anode 

(màu xám xanh, 

trắng, vàng 

gord, vàng 

nhạt). Độ dày 

1,3mm 

3.8m cái 1          500.000 0

13
Cánh kính 

thường 
M2 1       2.500.000 0

14
cánh kính cường 

lực 
M2 1       2.700.000 0

15 cánh kính tủ áo 

5 ly xanh đen -

xanh trà (cường 

lực)

M2 1       2.800.000 0

16 Tủ quần áo cánh 

kính cường lực 

(khung gỗ)  

M2 1       3.800.000 0

17 Tủ Inox 210 

cánh kính  (trên 

dưới) hoàn thiện 

MD 1     11.500.000 0

17
 Tủ bếp Inox 

hàn khung 304 

cánh kính (trên 

dưới)hoàn thiện 

MD 1     12.500.000 0

20

 Tủ bếp Inox 

chấn (304 

xước)cánh kính  

hoàn thiện 

MD 1     13.500.000 0
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TT Tên sản phẩm Hình ảnh Kích thước ĐVT SL
Đơn giá bán 

lẻ 
Thành tiền

% chiết 

khấu
 Giá đại lý  

19 Tủ bếp khung 

gỗ (cánh kính 

thường) 

MD 1       9.500.000 0

Tủ bếp khung 

gỗ cánh kính 

cường lực 

MD 1     10.000.000 0

Tủ bếp cánh 

kính khung Inox 

nhập khẩu MD 

1     23.500.000 0

Chú ý: 

- Giá trên chưa bao gồm VAT và vận chuyển nội thành đối với phụ kiện.

- Đối với đơn hàng nội thành Hà Nội: giao hàng sau 3 tiếng khi nhận đơn hàng; đối với đơn ngoại thành: từ 3-5 ngày.

- Đồi với đơn hàng thi công tủ bếp, thời gian thi công là từ 15-20 ngày sau khi chốt đơn đặt hàng.

- Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển đi các tỉnh.
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